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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số:            /SGDĐT-GDTrH 

V/v duyệt trúng tuyển và đăng kí xét 

tuyển đợt 2 vào lớp 10 THPT  

năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      

  

Nam Định,  ngày       tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các trường Trung học phổ thông trong tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-

2022; Công văn số 570/SGDĐT-KHTC ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022; 

Công văn 581/SGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

triển khai một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; Kết quả 

tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên năm học 2021-2022 và kết quả xét 

duyệt của Hội đồng tuyển sinh, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị một số nội dung về 

xét trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

I. XÉT TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 

1. Điểm sàn, điểm chuẩn đợt 1, chỉ tiêu đợt 2:  

Sở GDĐT thông báo điểm sàn, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 và chỉ tiêu đợt 2 

xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên (xem file đính kèm). 

Hội đồng tuyển sinh của các nhà trường căn cứ điểm sàn, điểm chuẩn dự 

kiến đợt 1 và hướng dẫn tại Kế hoạch tuyển sinh được ban hành kèm theo Quyết định 

số 581/QĐ-UBND ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh tổ chức duyệt sơ bộ tại đơn vị và 

duyệt trúng tuyển với Sở GDĐT theo lịch tại mục 2 dưới đây. 

2. Lịch duyệt tại Sở GDĐT:  

- Thời gian: từ 14h00 ngày 09/7/2021 đến 17h00 ngày 10/7/2021 (Xem lịch 

chi tiết đính kèm). 

- Địa điểm: Phòng GDTrH, Sở GDĐT.  

Ngay sau khi duyệt trúng tuyển đợt 1, yêu cầu các trường THPT công bố 

công khai danh sách thí sinh trúng tuyển, chỉ tiêu xét duyệt đợt 2 (nếu có). 

II. XÉT TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 

1. Đăng ký:  

a) Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được đăng ký xét duyệt đợt 2 vào 

các trường THPT công lập và THPT ngoài công lập còn chỉ tiêu hoặc các trung 

tâm GDTX, GDNN-GDTX trong tỉnh. Thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2 vào các 

trường THPT đến trường đã dự thi để làm thủ tục đăng ký trực tuyến trên phần 

mềm của Sở GDĐT; thí sinh đăng ký vào các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX rút 

hồ sơ và nộp trực tiếp tại các trung tâm theo Công văn số 435/SGDĐT-

GDCN&GDTX ngày 01/4/2021 của Sở GDĐT.  
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b) Đăng ký trực tuyến đợt 2 vào các trường THPT trong tỉnh: Sở GDĐT sẽ 

gửi phần mềm hướng dẫn sử dụng và danh sách thí sinh chưa đỗ đợt 1 cho từng 

đơn vị. 

- Thời gian đăng ký: Ngày 12 và 13/7/2021 (Sáng từ 7h30 đến 11h00; chiều 

từ 14h00 đến 17h00).  

- Trình tự tổ chức cho thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2: 

+ Bước 1: Hướng dẫn thí sinh điền vào mẫu phiếu đăng ký xét duyệt đợt 2 

(theo mẫu in trên phần mềm, phải đăng ký số điện thoại để liên lạc và thông báo 

khi cần thiết), thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng vào 02 trường khác nhau 

trong số các trường THPT công lập và THPT ngoài công lập còn chỉ tiêu; 

+ Bước 2: Yêu cầu thí sinh tự ghi nguyện vọng và ký xác nhận vào danh 

sách đăng kí; 

+ Bước 3: Cán bộ, giáo viên nhà trường nhập thông tin vào phần mềm của Sở; 

+ Bước 4: Cán bộ, giáo viên nhà trường đối chiếu, kiểm tra thông tin trên 

phần mềm với danh sách đăng ký và phiếu đăng ký của thí sinh; 

+ Bước 5:  

Trả phiếu đăng ký xét duyệt đợt 2 (có chữ ký và dấu của nhà trường) cho thí 

sinh; trả hồ sơ cho thí sinh, kể cả thí sinh không đăng ký xét tuyển đợt 2 có nguyện 

vọng rút hồ sơ (thí sinh giữ hồ sơ, khi có kết quả dự kiến trúng tuyển của Sở vào 

trường nào thì nộp để duyệt trúng tuyển).  

Hẹn học sinh xem kết quả tại trường học sinh dự thi/trường học sinh đăng ký 

đợt 2 theo lịch tại mục 2 dưới đây. 

+ Bước 6: Scan và gửi danh sách thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2 cho Sở 

GDĐT (bản gốc có chữ ký xác nhận và đóng dấu của lãnh đạo nhà trường) ngay 

sau khi hết hạn đăng ký qua email: phonggdtrh.sonamdinh@moet.edu.vn  

Lưu ý:   

- Trường hợp thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký, nhà 

trường cho phép thí sinh thực hiện đổi nguyện vọng 01 lần trong thời hạn đăng ký; 

việc thay đổi phải được ký xác nhận của thí sinh và cán bộ phụ trách đăng ký. 

- Cán bộ, giáo viên tổ chức cho học sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về tính chính xác về các thông tin đăng ký.  

2. Xét duyệt đợt 2: 

a) Quy định 

- Sau khi hết hạn đăng ký xét duyệt đợt 2, Sở GDĐT thông báo Danh sách 

dự kiến thí sinh trúng tuyển đợt 2 (dự kiến vào 14h00 15/7/2021). Những thí sinh 

trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2. 

- Các đơn vị (trường thí sinh dự thi và trường thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 

2) dán công khai và thông báo trên trang thông tin điện tử của nhà trường Danh 

sách dự kiến thí sinh trúng tuyển đợt 2. 
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- Thí sinh dự kiến trúng tuyển đợt 2 phải nộp hồ sơ gốc tại trường trúng 

tuyển trong 02 ngày 16 và 17/7/2021 (Sáng từ 7h30 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 

17h00).  

b) Duyệt đợt 2 

- Thời gian: 7h00’ ngày 19/7/2021 (Lịch chi tiết Sở GDĐT sẽ thông báo cụ thể 

sau). 

- Địa điểm: Phòng GDTrH, Sở GDĐT. 

Các đơn vị dán công khai danh sách thí sinh đỗ chính thức tại trường ngay 

sau khi duyệt với Sở. 

III. MỘT SỐ YÊU CẦU 

1. Hồ sơ duyệt trúng tuyển thực hiện theo Công văn số 581/SGDĐT-GDTrH 

ngày 26/4/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyển 

sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về 

hồ sơ của thí sinh dự thi. 

2. Hiệu trưởng nhà trường phân công cán bộ, giáo viên; bố trí địa điểm hợp 

lí, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 theo đúng lịch. 

Không gây khó khăn đối với học sinh có nhu cầu rút hồ sơ tuyển sinh (kể cả học 

sinh không đăng ký xét tuyển đợt 2). 

3. Khi xét trúng tuyển sơ bộ đợt 2, các trường chỉ được xét những thí sinh đã 

nộp hồ sơ vào trường.  

4. Công khai nội dung trong công văn này tới toàn thể cán bộ, giáo viên và 

Nhân dân được biết. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên. Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các 

quy định về tuyển sinh đối với các đơn vị. Mọi thắc mắc liên hệ với Sở GDĐT qua 

phòng GDTrH (người nhận Đ/c Vũ Thị Mai Huế, Chuyên viên phòng GDTrH, 

SĐT 0912807701)./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 
- Các PGĐ (để p/h chỉ đạo); 

- Các phòng chức năng; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Vũ Đức Thọ 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

  
 

ĐIỂM SÀN, DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 VÀ CHỈ TIÊU XÉT DUYỆT ĐỢT 2 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022 

TT Trường THPT 

Chỉ 

tiêu 

theo kế 

hoạch 

Tuyển 

thẳng 

Chỉ 

tiêu 

còn lại 

DK 

Điểm 

chuẩn  

 đợt 1 

Số HS 

đỗ đợt 

1 

Chỉ 

tiêu 

xét 

tuyển 

đợt 2 

Ghi chú  

I 
Khối công lập: Điểm sàn các trường XD CSGD chất lượng cao (*) là  26,00;  

                          các trường THPT công lập còn lại là 25,00. 

1 Giao Thủy* 480   480 33,60 480   
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

2 Giao Thủy B 480 3 477 31,80 479     

3 Giao Thủy C 400 1 399 31,10 399     

4 Quất Lâm 320 1 319 26,80 322   
01 hs đã rút hồ sơ 

đi Hà Nội  

5 Xuân Trường 480   480 27,00 485     

6 Xuân Trường B 480 1 479 25,00 474 5 
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

7 Xuân Trường C 280   280 27,20 280     

8 
Nguyễn Trường 

Thúy 
280 1 279 29,10 280     

9 A Hải Hậu* 480   480 31,60 481     

10 Vũ Văn Hiếu 320   320 29,00 322     

11 B Hải Hậu 360   360 28,60 362     

12 C Hải Hậu 400   400 30,70 400     

13 Thịnh Long 280   280 25,00 266 14   

14 Trần Quốc Tuấn 320 2 318 28,50 319     

15 An Phúc 240   240 25,00 231 9   

16 Trực Ninh 440   440 27,20 442     

17 Trực Ninh B 400 1 399 28,70 400     

18 Nguyễn Trãi 320   320 25,00 305 15   

19 Lê Quý Đôn 360 1 359 32,90 360   
02 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

20 Lý Tự Trọng* 400   400 26,00 314 86   

21 Nam Trực 440   440 29,40 441     

22 Nguyễn Du 320   320 28,40 320     

23 Trần Văn Bảo 280   280 30,80 281   
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

24 A Nghĩa Hưng 480 2 478 26,50 478   
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

25 Nghĩa Minh 240 1 239 25,00 210 29   

26 B Nghĩa Hưng 400   400 29,90 401     



5 
 

27 C Nghĩa Hưng 400   400 27,10 402   
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

28 Trần Nhân Tông 240 1 239 25,00 197 42   

29 Trần Hưng Đạo* 440   440 35,90 440   
09 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

30 Nguyễn Khuyến 400 1 399 36,20 402   
02 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

31 Ngô Quyền 400   400 30,20 401     

32 Nguyễn Huệ 320   320 33,20 322     

33 Hoàng Văn Thụ 400 2 398 28,70 399     

34 Lương Thế Vinh 280   280 28,00 280     

35 Nguyễn Bính 240   240 28,40 242     

36 Nguyễn Đức Thuận 280   280 25,50 280     

37 Tống Văn Trân* 440   440 32,70 442   
02 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

38 Phạm Văn Nghị 400 1 399 28,20 399     

39 Đại An 280   280 25,80 280     

40 Mỹ Tho 440 3 437 25,80 438     

41 Lý Nhân Tông 240 3 237 25,70 237   
02 hs đăng kí xét 

THPT Ý Yên 

42 Đỗ Huy Liêu 240   240 25,00 225 15   

43 Mỹ Lộc 400 1 399 29,50 401   
01 hs đỗ bổ sung 

LHP đã rút hồ sơ 

44 Trần Văn Lan 280   280 28,50 280     

Tổng đại trà 15800 26 15774   15599 215   

II Khối Ngoài công lập: Điểm sàn là 15,00 

1 Thiên Trường 315         315   

2 Cao Phong 180         180   

3 Tô Hiến Thành 180         180   

4 Đoàn Kết 135         135   

5 Phan Bội Châu 135         135   

6 Quang Trung 270     23,80 270 0   

7 Nghĩa Hưng 135         135   

8 Nguyễn Công Trứ 270         270   

9 Trần Quang Khải 180         180   

10 Trần Nhật Duật 180         180   

11 Hùng Vương 45         45   

12 Ý Yên 225         225   

  Tổng 2250             
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